
STT Mã hồ sơ Mã định 
danh Họ tên Giới 

tính Ngày sinh Trường THCS Trạng thái

1 HSO266690005141 HS1015470085 Bùi Đức Hải Nam 30/01/2011 Trường THCS Lê 
Quý Đôn

Từ chối nhập học

2 HSO266690009784 HS1015399893 Hoàng Long Nhật Nam 11/05/2011 TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN TRÃI

Từ chối nhập học

3 HSO266690010501 HS1015399915 Bàn Mùi Như Ngọc Nữ 11/11/2011 TRƯỜNG THCS 
NGUYỄN TRÃI

Từ chối nhập học

4 HSO266690012640 HS1015471866 Y Thôn Ni H Long Nam 07/02/2011 TRƯỜNG THCS 
CHU VĂN AN

Từ chối nhập học

5 HSO266690021149 HS1015437851 Y Mai Ka Byă Nam 26/09/2011 Trường THCS 
Trần Quốc Toản

Từ chối nhập học

6 HSO266690025740 HS1015470443 Nguyễn Văn Toàn Nam 17/12/2010 TRƯỜNG THCS 
VÕ THỊ SÁU

Từ chối nhập học

7 HSO266690028116 HS1015470372 Lương Văn Xuyên Nam 29/04/2011 TRƯỜNG THCS 
VÕ THỊ SÁU

Từ chối nhập học

8 HSO266690028146 HS1015470359 Lương Văn Sinh Nam 29/04/2011 TRƯỜNG THCS 
VÕ THỊ SÁU

Từ chối nhập học

9 HSO266690032682 HS1015437835 Chu Lê Việt Anh Nam 03/05/2011 Trường THCS 
Trần Quốc Toản

Từ chối nhập học

10 HSO266690034896 HS1015453757 Bùi Tuấn Anh Nam 20/02/2011 Trường THCS 
Trần Hưng Đạo

Từ chối nhập học

11 HSO266690037594 HS1018217555 Giàng A Sùng Nam 20/10/2011 Trường THCS 
Trần Quốc Toản

Từ chối nhập học
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